
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 1277/QĐ-SGDĐT 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày 27 tháng  9  năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố bảng A  

và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

         Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

  Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 1062/KH-SGDĐT ngày 26/8/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố bảng A và đội 

tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố 

bảng A và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Công nhận những học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành 

phố bảng A và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025. 

(Danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Học sinh có tên trong danh sách được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp 

giấy chứng nhận đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố bảng A và chọn 

đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, được hưởng chế độ, 

quyền lợi theo các quy định hiện hành. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng 

phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng cơ quan Sở GDĐT có liên quan, Hiệu 

trưởng trường THPT, PT nhiều cấp học và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

- Ban Giám đốc;  
- Như điều 3;  

- Lưu: VT, TrH. 
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Bùi Văn Kiệm 

 



 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010010 Đặng Lân Dũng 30/08/2007 12A4 Trường THPT An Dương Toán 12.5 Ba 

2 010014 Nguyễn Anh Đức 22/03/2007 12A3 Trường THPT An Dương Toán 9.5 Khuyến khích 

3 010046 Lê Văn Minh 19/06/2008 11B4 Trường THPT An Dương Toán 10.75 Ba 

4 010137 Đỗ Quang Trung 21/09/2007 12A4 Trường THPT An Dương Vật lí 8 Ba 

5 010259 Bùi Ngọc Uyên Nhi 10/12/2007 12A6 Trường THPT An Dương Sinh học 15.25 Ba 

6 010260 Phạm Thị Yến Nhi 13/11/2007 12A6 Trường THPT An Dương Sinh học 12.875 Khuyến khích 

7 010354 Trần Vũ Huyền Anh 24/11/2007 12A16 Trường THPT An Dương Ngữ văn 11 Khuyến khích 

8 010511 Lương Thành Đạt 09/11/2007 12A13 Trường THPT An Dương Địa lí 9 Ba 

9 010547 Đoàn Thị Nhã Mỹ 24/12/2007 12A15 Trường THPT An Dương Địa lí 8.5 Khuyến khích 

10 010748 Nguyễn Mai Phương Nhung 05/10/2007 12A7 Trường THPT An Dương Tiếng Hàn 12.85 Khuyến khích 

         Tổng giải: 10 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 5 

      Khuyến khích 5 
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010052 Nguyễn Minh Ngọc 30/08/2007 12A2 Trường THPT An Lão Toán 10 Khuyến khích 

2 010116 Bùi Thị Loan 02/01/2007 12A2 Trường THPT An Lão Vật lí 7 Ba 

3 010132 Phạm Minh Thái 28/04/2007 12A2 Trường THPT An Lão Vật lí 6.75 Khuyến khích 

4 010251 Nguyễn Kim Ngân 13/06/2007 12A1 Trường THPT An Lão Sinh học 12 Khuyến khích 

5 010312 Cao Ngô Mạnh Hùng 21/08/2008 11B5 Trường THPT An Lão Tin học 3.88 Khuyến khích 

6 010319 Đặng Tiến Minh 17/12/2008 11B4 Trường THPT An Lão Tin học 5.2 Khuyến khích 

7 010378 Lê Quang Hưng 30/10/2007 12A11 Trường THPT An Lão Ngữ văn 12.25 Ba 

8 010506 Lương Ngọc Ánh 13/02/2007 12A11 Trường THPT An Lão Địa lí 9.25 Ba 

9 010601 Nguyễn Trung Kiên 26/01/2007 12A1 Trường THPT An Lão Tiếng Anh 8.85 Khuyến khích 

         Tổng giải: 9 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 6 
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010138 Cao Minh Tuệ 29/09/2007 12C1 Trường THPT Bạch Đằng Vật lí 6 Khuyến khích 

2 010228 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/10/2007 12C1 Trường THPT Bạch Đằng Sinh học 11.75 Khuyến khích 

3 010318 Vũ Văn Mạnh 28/06/2009 10A1 Trường THPT Bạch Đằng Tin học 5.5 Khuyến khích 

4 010411 Hoàng Anh Thư 18/09/2007 12C12 Trường THPT Bạch Đằng Ngữ văn 11 Khuyến khích 

5 010503 Phạm Vân Anh 09/04/2008 11B12 Trường THPT Bạch Đằng Địa lí 9 Ba 

6 010526 Bùi Doãn Hiếu 04/10/2007 12C12 Trường THPT Bạch Đằng Địa lí 7.5 Khuyến khích 

7 010556 Nguyễn Hồng Nhung 02/03/2007 12C6 Trường THPT Bạch Đằng Địa lí 7 Khuyến khích 

         Tổng giải: 7 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 6 
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010559 Bùi Minh Phương 26/03/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 16.75 Nhất 

2 010496 Đỗ Phương Anh 07/12/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 16.5 Nhất 

3 010498 Nguyễn Thị Hà Anh 11/02/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 16.5 Nhất 

4 010530 Pham Chiêm Kiệt Hoa 16/08/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 16.5 Nhất 

5 010494 Bùi Trang Anh 12/11/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 16 Nhì 

6 010495 Đào Thị Tâm Anh 06/09/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 15.5 Nhì 

7 010552 Vũ Như Ngọc 09/11/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 15.5 Nhì 

8 010513 Nguyễn Vũ Tuấn Đạt 22/09/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 15.25 Nhì 

9 010537 Lê Phương Linh 24/08/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 15 Nhì 

10 010543 Trần Ngọc Linh 06/09/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 13.5 Nhì 

11 010512 Lương Vĩnh Đạt 30/01/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 12.25 Nhì 

12 010510 Trịnh Thùy Dương 25/11/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 12 Nhì 

13 010505 Vũ Ngọc Hiền Anh 26/10/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 11.5 Ba 

14 010567 Trần Hải Tuệ Uyên 25/04/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 11.25 Ba 

15 010492 Nguyễn Vũ Bảo An 29/01/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 9.5 Ba 

16 010536 Hoàng Đình Bảo Lâm 16/12/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 9.5 Ba 

17 010514 Mai Thị Nam Giang 09/08/2007 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 7.75 Khuyến khích 

18 010544 Trịnh Ngọc Mai 20/12/2006 12 Địa Trường THPT Chuyên Trần Phú Địa lí 7.25 Khuyến khích 

19 010152 Vũ Đỗ Tùng Anh 06/04/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 26.78 Nhất 

20 010202 Dương Quốc Quân 05/06/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 23.95 Nhất 

21 010150 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 12/02/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 22.7 Nhất 

22 010204 Phạm Đỗ Đức Tài 24/08/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 22.65 Nhì 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

23 010196 Đoàn Minh Phú 21/11/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 22.5 Nhì 

24 010201 Trịnh Minh Quang 21/04/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 22.07 Nhì 

25 010159 Phạm Vũ Thái Dương 04/02/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 19.37 Nhì 

26 010168 Nguyễn Hoàng Hải 09/05/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 19.2 Nhì 

27 010200 Phạm Trần Nhật Quang 05/09/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 18.92 Nhì 

28 010158 Nguyễn Kim Tùng Dương 12/09/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 17.1 Nhì 

29 010151 Phạm Tuấn Anh 12/04/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 14.55 Nhì 

30 010183 Bùi Gia Khánh 29/12/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 13.65 Nhì 

31 010193 Lê Nguyễn Minh Nhật 26/09/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 12.65 Nhì 

32 010207 Bùi Quang Tín 04/07/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 11.48 Ba 

33 010153 Nguyễn Huy Bách 31/05/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 11.3 Ba 

34 010164 Nguyễn Trung Đức 04/02/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 10.2 Ba 

35 010174 Vũ Minh Hiển 02/10/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 8.65 Ba 

36 010147 Nguyễn Đình Việt Anh 22/08/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 8.55 Ba 

37 010163 Hồ Minh Đức 22/07/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 8.5 Ba 

38 010181 Nguyễn Thế Hùng 05/11/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 8.25 Ba 

39 010197 Phạm Bá Phú 09/09/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 5.75 Ba 

40 010191 Trần Tuấn Nam 17/06/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 5.1 Khuyến khích 

41 010148 Nguyễn Minh Anh 26/02/2007 12 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 4.38 Khuyến khích 

42 010188 Nguyễn Lê Minh 08/10/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 4.05 Khuyến khích 

43 010180 Vũ Đức Huy 29/02/2008 11 Hóa Trường THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 3.8 Khuyến khích 

44 010457 Lê Hoàng Bảo Linh 06/08/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 16.25 Nhất 

45 010468 Vũ Hoàng Mai 16/12/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 16 Nhất 

46 010469 Đỗ Thu Minh 03/10/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 16 Nhất 

47 010440 Đỗ Thanh Hà 26/03/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 15.75 Nhì 

48 010443 Hoàng Trung Hải 06/12/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 15.25 Nhì 

49 010465 Trần Ngọc Phương Linh 09/09/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 15.25 Nhì 

50 010445 Vũ Đậu Gia Hân 02/12/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 15 Nhì 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

51 010463 Phạm Thị Khánh Linh 01/02/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 14.5 Nhì 

52 010446 Nguyễn Thảo Hiền 14/12/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 14 Nhì 

53 010458 Lê Thị Khánh Linh 12/07/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 12.5 Nhì 

54 010444 Nguyễn Bảo Hân 08/08/2008 11 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11.5 Ba 

55 010470 Lê Ngọc Thảo Minh 12/09/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11.5 Ba 

56 010471 Nguyễn Nhật Minh 06/11/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11.25 Ba 

57 010462 Phạm Ngọc Diệu Linh 25/11/2007 12 SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11 Ba 

58 010464 Trần Gia Linh 20/03/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11 Ba 

59 010467 Đặng Vũ Phương Mai 03/02/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 11 Ba 

60 010488 Hoàng Thị Hồng Vân 21/02/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 10.75 Ba 

61 010433 Huỳnh Phạm Khánh Chi 15/09/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 10 Ba 

62 010452 Vũ Thị Ngọc Huyền 09/10/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 10 Ba 

63 010425 Bùi Lan Anh 28/09/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 9.75 Khuyến khích 

64 010485 Nguyễn Thu Trang 15/02/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 9.25 Khuyến khích 

65 010478 Hoàng Hữu Phú 09/08/2007 12 Sử Trường THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử 9 Khuyến khích 

66 010363 Trần Vũ Thùy Dương 17/01/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 16.5 Nhất 

67 010401 Lưu Thị Hà Phương 04/01/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 16.5 Nhất 

68 010398 Trần Thảo Nguyên 19/02/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 16 Nhất 

69 010416 Vũ Thị Yến Thy 16/07/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 16 Nhất 

70 010384 Dương Thùy Linh 18/11/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15.5 Nhì 

71 010412 Lê Thị Thanh Thư 14/06/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15.5 Nhì 

72 010390 Trịnh Ngọc Mai 16/11/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15.25 Nhì 

73 010348 Đỗ Châu Anh 26/03/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15 Nhì 

74 010361 Nguyễn Quỳnh Chi 04/10/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15 Nhì 

75 010391 Vũ Như Mai 10/04/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 15 Nhì 

76 010387 Hoàng Nhật Linh 07/12/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 14.5 Nhì 

77 010370 Ngô Mai Hạnh 25/11/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 14.25 Nhì 

78 010350 Nguyễn Linh Anh 31/08/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 14 Nhì 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

79 010386 Hoàng Khánh Linh 30/08/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 14 Nhì 

80 010420 Đặng Phương Uyên 18/04/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 14 Nhì 

81 010376 Đoàn Minh Huyền 05/01/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13.75 Ba 

82 010356 Vũ Ngọc Anh 25/04/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13.5 Ba 

83 010368 Phan Vũ Ngân Hà 16/10/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13.5 Ba 

84 010417 Phạm Mai Trang 09/04/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13.5 Ba 

85 010351 Nguyễn Ngọc Mai Anh 16/04/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13.25 Ba 

86 010367 Mai Thị Thanh Hà 07/08/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13 Ba 

87 010379 Hoàng Vân Khánh 26/11/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13 Ba 

88 010385 Đỗ Khánh Linh 02/09/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13 Ba 

89 010389 Nguyễn Khoa Hà Mai 06/11/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13 Ba 

90 010403 Phạm Mai Phương 31/03/2007 12 Văn Trường THPT Chuyên Trần Phú Ngữ văn 13 Ba 

91 010269 Nguyễn Hữu Thành 25/12/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 34.875 Nhất 

92 010274 Lê Thị Tính 30/06/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 33.125 Nhất 

93 010266 Bùi Thái Sơn 31/12/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 31.5 Nhất 

94 010277 Nguyễn Ngọc Tú 11/09/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 26.875 Nhất 

95 010227 Nguyễn Việt Dũng 26/05/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 26.375 Nhì 

96 010258 Tạ Hữu Nguyên 26/03/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 25.625 Nhì 

97 010246 Phạm Đức Mạnh 08/09/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 25.375 Nhì 

98 010248 Nguyễn Đức Minh 30/09/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 25.375 Nhì 

99 010234 Phạm Ngọc Hà 28/01/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 24.25 Nhì 

100 010279 Trương Trần Phương Uyên 27/07/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 24 Nhì 

101 010255 Lê Khánh Ngọc 04/10/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 23 Nhì 

102 010221 Nguyễn Thị Hải Bình 14/01/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 22.625 Nhì 

103 010278 Trần Gia Uy 03/05/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 22 Nhì 

104 010270 Nguyễn Sĩ Thành 04/11/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 21.875 Nhì 

105 010219 Phạm Văn Thái Bảo 30/08/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 20.625 Ba 

106 010261 Nguyễn Tuấn Phong 14/02/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 18.625 Ba 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

107 010252 Nguyễn Thiên Ngân 16/10/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 17.625 Ba 

108 010237 Trịnh Hiếu 16/10/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 17.25 Ba 

109 010240 Lê Hoàng Kim Khánh 30/11/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 16.375 Ba 

110 010267 Vũ Tuệ Tâm 12/09/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 16.125 Ba 

111 010264 Đặng Minh Quân 19/09/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 15.125 Ba 

112 010243 Ngô Ngọc Linh 29/12/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 15 Ba 

113 010232 Nguyễn Minh Đức 31/08/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 14.875 Ba 

114 010257 Trịnh Khánh Ngọc 28/12/2008 11 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 14.05 Khuyến khích 

115 010256 Quách Bảo Ngọc 13/01/2007 12 Sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 13 Khuyến khích 

116 010603 Bùi Duy Linh 17/07/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 17.5 Nhất 

117 010579 Hoàng Tuấn Dũng 04/06/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 16.4 Nhất 

118 010600 Phạm Đức Khôi 01/11/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 16.4 Nhất 

119 010645 Nguyễn Minh Trí 19/10/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 16.4 Nhất 

120 010635 Phạm Hải Thành 19/11/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 16.3 Nhì 

121 010615 Vũ Quang Minh 06/03/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 15.95 Nhì 

122 010633 Nguyễn Vĩ Hoàng Sơn 30/11/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 15.6 Nhì 

123 010614 Phạm Tuệ Minh 11/02/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 15.45 Nhì 

124 010570 Đinh Bảo Anh 17/02/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14.9 Nhì 

125 010584 Ngô Mạnh Đức 07/05/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14.8 Nhì 

126 010588 Nguyễn Bích Giang 27/11/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14.5 Nhì 

127 010575 Phạm Tuấn Anh 05/10/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14.35 Nhì 

128 010572 Lê Quỳnh Anh 08/02/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14.25 Nhì 

129 010634 Nguyễn Nhật Thành 13/04/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 14 Nhì 

130 010573 Nguyễn Phan Anh 04/01/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 13.8 Nhì 

131 010613 Dương Tuấn Minh 13/04/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 13.8 Nhì 

132 010578 Vũ Minh Châu 19/09/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 13.7 Ba 

133 010582 Phạm Tiến Đạt 24/07/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 13.5 Ba 

134 010609 Bùi Minh Long 18/10/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 13.4 Ba 
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135 010644 Cao Minh Trí 08/09/2007 12A2 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 12.95 Ba 

136 010642 Trần Ngọc Minh Trang 17/01/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 12.65 Ba 

137 010639 Trần Đức Thụ 21/12/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 12.4 Ba 

138 010592 Phạm Đức Hoàng 02/01/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 12.35 Ba 

139 010631 Nguyễn Nhật Quang 20/07/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh 12.35 Ba 

140 010739 Phạm Thùy Dương 11/07/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 18.15 Nhất 

141 010746 Phạm Bảo Ngọc 14/01/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 17.55 Nhì 

142 010749 Bùi Danh Thành 09/03/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 17.25 Nhì 

143 010728 Phan Bảo An 13/10/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 17.15 Nhì 

144 010751 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/08/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 16.9 Nhì 

145 010736 Đỗ Quỳnh Chi 15/11/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 16.7 Nhì 

146 010737 Hoàng Bùi Khánh Chi 27/01/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 15.4 Ba 

147 010755 Trần Thanh Vân 14/09/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14.9 Ba 

148 010730 Diệp Minh Anh 14/05/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14.6 Ba 

149 010753 Phùng Quang Tiến 19/10/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14.55 Ba 

150 010745 Trần Ngọc Linh 20/12/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14.45 Ba 

151 010743 Phạm Thị Thu Hiền 12/09/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14.05 Ba 

152 010735 Phạm Quỳnh Anh 11/12/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 14 Khuyến khích 

153 010741 Trần Vũ Hương Giang 20/08/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 13.6 Khuyến khích 

154 010742 Phạm Thu Hà 12/02/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 13.6 Khuyến khích 

155 010738 Phạm Chuyên 14/06/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 13 Khuyến khích 

156 010740 Nguyễn Thị Hương Giang 05/03/2007 12 Hàn Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Hàn 12.5 Khuyến khích 

157 010669 Lê Mạnh Khôi Nguyên 06/02/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 18 Nhất 

158 010673 Vũ Huyền Thương 18/07/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 17.95 Nhì 

159 010660 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 30/04/2008 11 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 16.9 Nhì 

160 010657 Phạm Ngọc Bích 04/04/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 16.35 Nhì 

161 010667 Bùi Thu Ngân 20/03/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 16.2 Nhì 

162 010675 Phạm Quang Vũ 25/04/2007 11 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 16 Ba 
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163 010658 Lê Ngọc Minh Châu 11/03/2008 11 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 15.1 Ba 

164 010663 Nguyễn Diệu Linh 03/07/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 14.75 Ba 

165 010670 Vũ Trọng Phúc 11/07/2007 12A1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 12.65 Ba 

166 010654 Nguyễn Quỳnh Anh 29/04/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 11.7 Ba 

167 010671 Vũ Quang Sinh 19/12/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 10.35 Khuyến khích 

168 010655 Lê Minh Ánh 15/11/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 10.3 Khuyến khích 

169 010651 Bùi Phạm Trang Anh 22/08/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 9.5 Khuyến khích 

170 010665 Nguyễn Phương Mai 24/08/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 9 Khuyến khích 

171 010668 Trần Khánh Ngọc 12/10/2007 12 Nga Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga 9 Khuyến khích 

172 010777 Lê Bảo Ngân 08/09/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 16 Nhất 

173 010774 Nguyễn Nhật Minh 16/06/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 15.85 Nhì 

174 010780 Trần Tuấn Thành 02/02/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 15.25 Nhì 

175 010783 Hoàng Việt Trung 02/08/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 14.82 Nhì 

176 010778 Ngô Minh Ngọc 29/04/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 14.8 Nhì 

177 010773 Nguyễn Ngọc Minh 01/08/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 13.5 Ba 

178 010762 Đàm Mai Khanh 02/02/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 13.4 Ba 

179 010758 Tống Mỹ Anh 08/12/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 12.8 Ba 

180 010782 Phạm Ngọc Trang 28/06/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 12.7 Ba 

181 010781 Nguyễn Thị Thanh Thúy 07/10/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 12.6 Ba 

182 010776 Cao Ngọc Thu Ngân 10/09/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 12.4 Ba 

183 010760 Đoàn Diệu Châu 10/02/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 11.9 Khuyến khích 

184 010770 Lê Hoàng Nhật Minh 28/12/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 11.5 Khuyến khích 

185 010763 Phạm Duy Khánh 12/04/2006 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 11.05 Khuyến khích 

186 010764 Lê Minh Khuê 27/03/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 11 Khuyến khích 

187 010772 Lưu Sỹ Minh 14/12/2007 12 Nhật Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nhật 10.3 Khuyến khích 

188 010688 Nguyễn Hà Linh Linh 07/12/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 17.85 Nhất 

189 010694 Nguyễn Kim Quang 10/07/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 17.65 Nhì 

190 010690 Vũ Huy Long 18/10/2007 12 Pháp Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 17 Nhì 
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191 010676 Bùi Đức Anh 21/11/2007 12 Pháp Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 16.65 Nhì 

192 010693 Nguyễn Hà Phương 06/09/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 15.65 Nhì 

193 010691 Nguyễn Bảo Minh 08/05/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 15.55 Ba 

194 010689 Nguyễn Trần Khánh Linh 30/03/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 15.4 Ba 

195 010681 Trần Quốc Dũng 06/10/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 14.75 Ba 

196 010684 Lê Ngọc Hà 15/10/2007 12 Pháp Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 14.05 Ba 

197 010687 Đinh Thị Khánh Linh 03/01/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 13.95 Ba 

198 010683 Hoàng Khánh Giang 05/09/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 13.85 Khuyến khích 

199 010696 Phạm Thiên Thành 08/11/2007 12 Pháp Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 13.75 Khuyến khích 

200 010677 Phạm Thùy Anh 15/10/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 13.65 Khuyến khích 

201 010697 Hoàng Thu Trang 19/06/2007 12 Pháp Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 13.65 Khuyến khích 

202 010678 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 21/08/2007 12SN Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Pháp 12.9 Khuyến khích 

203 010724 Phạm Việt Thắng 12/09/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 18.1 Nhất 

204 010722 Đỗ Mai Phương 20/06/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 16.4 Nhì 

205 010721 Phạm Hồng Nhung 19/07/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 16 Nhì 

206 010719 Lê Phương Nhi 17/01/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 15.1 Nhì 

207 010717 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 07/01/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 14.4 Nhì 

208 010710 Nguyễn Thị Hà Dương 28/02/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 13.65 Ba 

209 010706 Trần Tiến Anh 29/01/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 13 Ba 

210 010707 Hà Tiểu Bình 09/03/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 11.8 Ba 

211 010727 Vũ Đức Tuấn 07/02/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 10.5 Ba 

212 010720 Nguyễn Ngọc Nhung 19/01/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 10.1 Ba 

213 010704 Phạm Quốc Anh 02/03/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 9.6 Ba 

214 010723 Nguyễn Thu Quỳnh 22/10/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 9.55 Khuyến khích 

215 010715 Trương Khánh Huyền 08/08/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 9.2 Khuyến khích 

216 010701 Phạm Hải An 19/12/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 9.05 Khuyến khích 

217 010711 Trịnh Tuấn Đông 03/09/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 8.85 Khuyến khích 

218 010702 Ngô Bảo Anh 18/12/2007 12 Trung Trường THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Trung 8.7 Khuyến khích 
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219 010297 Nhữ Thành Đạt 16/06/2007 

12 Xã 

Hội Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 29.28 Nhất 

220 010344 Lưu Phúc Vinh 23/08/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 28 Nhất 

221 010298 Vũ Quang Được 17/06/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 25.9 Nhất 

222 010293 Nguyễn Quang Duy 09/01/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 24.45 Nhì 

223 010306 Nguyễn Đức Hiển 24/03/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 22.91 Nhì 

224 010285 Hoàng Anh 11/06/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 21.92 Nhì 

225 010322 Nguyễn Vũ Minh 30/09/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 20.7 Nhì 

226 010300 Nguyễn Minh Đức 02/12/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 17.19 Nhì 

227 010316 Vũ Tùng Lâm 04/05/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 17.1 Nhì 

228 010323 Phạm Hiền Minh 27/03/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 17.1 Nhì 

229 010281 Ngô Mậu Hiệp An 27/10/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 14.3 Nhì 

230 010302 Vũ Thành Gia 22/02/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 14.2 Nhì 

231 010291 Ngô Thế Cường 07/01/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 13.43 Nhì 

232 010320 Ngô Nhật Minh 28/12/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 12.92 Ba 

233 010308 Vũ Bảo Hoàng 22/04/2009 10 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 12.9 Ba 

234 010311 Mai Ngọc Huy 13/08/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 11.71 Ba 

235 010299 Lê Minh Đức 07/04/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 9.08 Ba 

236 010324 Trịnh Ngọc Minh 27/10/2008 11 TN1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 8.7 Ba 

237 010335 Lê Nguyễn Hải Thanh 14/10/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 7.16 Ba 

238 010329 Đỗ Nguyên Phú 15/02/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 6.64 Ba 

239 010337 Bùi Minh Quốc Thái 15/01/2009 10 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 6.6 Ba 

240 010346 Nguyễn Thành Vinh 25/07/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 5.42 Khuyến khích 

241 010325 Hoàng Hải Nam 05/09/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Tin học 3.88 Khuyến khích 

242 010026 Đinh Gia Huy 26/06/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 28 Nhất 

243 010051 Trịnh Khánh Nam 19/09/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 25.5 Nhất 

244 010067 Phạm Minh Toàn 26/08/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 25.25 Nhất 

245 010040 Phạm Nguyễn Phúc Long 25/01/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 24 Nhất 

246 010027 Nguyễn Hoàng Huy 07/02/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 23 Nhì 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

247 010017 Vũ Minh Đức 24/09/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 22.75 Nhì 

248 010056 Vũ Minh Phúc 10/03/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 21.75 Nhì 

249 010016 Nguyễn Hoàng Đức 13/10/2007 12 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 21.25 Nhì 

250 010033 Trần Việt Hưng 11/08/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 21 Nhì 

251 010071 Phan Thanh Tùng 04/01/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 20.75 Nhì 

252 010034 Vũ Phạm Gia Khiêm 22/04/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 19.75 Nhì 

253 010024 Vũ Duy Hiếu 24/03/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 18 Nhì 

254 010048 Nguyễn Đức Tuấn Minh 07/09/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 16.5 Nhì 

255 010064 Tạ Tuấn Thành 02/02/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 16 Nhì 

256 010037 Phạm Trung Kiên 16/08/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 14.5 Ba 

257 010074 Nguyễn Đức Vượng 13/03/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 14 Ba 

258 010009 Trần Việt Cường 09/01/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 13.5 Ba 

259 010005 Nguyễn Ngọc Anh 27/01/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 12.5 Ba 

260 010018 Vũ Hoàng Giang 28/10/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 12.5 Ba 

261 010047 Nguyễn Bình Minh 07/04/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 12.25 Ba 

262 010045 Lê Thế Minh 07/11/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 11.75 Ba 

263 010072 Lê Ngọc Việt 29/04/2008 11 Tin Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 11 Ba 

264 010063 Nguyễn Trung Sơn 08/06/2008 11 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 10 Khuyến khích 

265 010012 Nguyễn Thành Đạt 18/04/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Toán 9 Khuyến khích 

266 010100 Vũ Xuân Huyên 10/10/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 31 Nhất 

267 010129 Nguyễn Tùng Sơn 09/11/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 28.25 Nhất 

268 010121 Phạm Đình Nhật Minh 10/07/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 27.25 Nhất 

269 010094 Nguyễn Duy Hiếu 24/01/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 26.75 Nhì 

270 010125 Dương Ngọc Thành Phát 14/08/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 26 Nhì 

271 010113 Nguyễn Mai Kiên 06/12/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 25 Nhì 

272 010076 Nguyễn Quang Anh 27/03/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 24.75 Nhì 

273 010104 Đào Nam Khánh 13/03/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 20.75 Nhì 

274 010112 Nguyễn Xuân Khôi 02/03/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 17 Nhì 



 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

275 010085 Nguyễn Bùi Trí Dũng 16/03/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 15 Nhì 

276 010126 Nguyễn Đại Hồng Phú 22/07/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 11.25 Nhì 

277 010131 Vũ Công Thành 12/06/2007 12 Toán Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 9.25 Nhì 

278 010120 Nguyễn Quang Minh 05/06/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 8.25 Ba 

279 010077 Nguyễn Thành Nhật Anh 09/06/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 7.75 Ba 

280 010092 Nguyễn Minh Đức 01/01/2007 12 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 6.5 Khuyến khích 

281 010124 Vũ Hoàng Nguyên 17/01/2008 11 Lý Trường THPT Chuyên Trần Phú Vật lí 6 Khuyến khích 

         Tổng giải: 281 

      Nhất 37 

      

 

Nhì 108 

      

 

Ba 94 

      Khuyến khích 42 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010529 Nguyễn Thị Mai Hoa 03/11/2007 12A4 Trường THPT Cộng Hiền Địa lí 11.75 Ba 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 0 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010241 Nguyễn Chí Kiên 04/10/2007 12A1 Trường THPT Đồ Sơn Sinh học 14.875 Ba 

2 010271 Vũ Duy Tiến Thành 30/08/2007 12A1 Trường THPT Đồ Sơn Sinh học 16 Ba 

3 010330 Lưu Công Phú 22/01/2007 12A1 Trường THPT Đồ Sơn Tin học 5.4 Khuyến khích 

4 010400 Hoàng Thị Mai Phương 28/11/2007 12A9 Trường THPT Đồ Sơn Ngữ văn 11 Khuyến khích 

5 010431 Phạm Thùy Anh 06/07/2007 12A1 Trường THPT Đồ Sơn Lịch sử 9 Khuyến khích 

6 010521 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 01/07/2007 12A8 Trường THPT Đồ Sơn Địa lí 7.75 Khuyến khích 

7 010568 Nguyễn Thị Thảo Vy 04/07/2007 12A9 Trường THPT Đồ Sơn Địa lí 11.75 Ba 

8 010636 Vũ Huy Thành 06/11/2007 12A1 Trường THPT Đồ Sơn Tiếng Anh 11 Ba 

         Tổng giải: 8 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 4 

      Khuyến khích 4 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010208 Nguyễn Minh Trí 16/05/2007 12A1 Trường THPT Đồng Hòa Hóa học 7.3 Ba 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 0 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010097 Nguyễn Ngọc Huy 12/11/2007 12A3 Trường THPT Hải An Vật lí 6.5 Khuyến khích 

2 010366 Bùi Hải Hà 30/05/2007 12A7 Trường THPT Hải An Ngữ văn 11.75 Khuyến khích 

3 010430 Nguyễn Thùy Trang Anh 17/12/2007 12A8 Trường THPT Hải An Lịch sử 9 Khuyến khích 

4 010481 Quách Minh Thu 03/12/2007 12A8 Trường THPT Hải An Lịch sử 9 Khuyến khích 

5 010580 Trần Nam Dũng 03/04/2007 12A7 Trường THPT Hải An Tiếng Anh 10.65 Khuyến khích 

6 010617 Nguyễn Sơn Nam 23/11/2007 12A7 Trường THPT Hải An Tiếng Anh 8.85 Khuyến khích 

         Tổng giải: 6 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 0 

      Khuyến khích 6 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010122 Đặng Hà Ngân 31/08/2007 12A2 Trường THPT Hồng Bàng Vật lí 6.25 Khuyến khích 

2 010146 Ngô Quốc Anh 15/07/2008 11B1 Trường THPT Hồng Bàng Hóa học 5.65 Khuyến khích 

3 010198 Nguyến Đức Phúc 25/12/2007 12A2 Trường THPT Hồng Bàng Hóa học 5.2 Khuyến khích 

4 010349 Đỗ Tuyến Anh 01/03/2007 12A9 Trường THPT Hồng Bàng Ngữ văn 12 Khuyến khích 

5 010421 Nguyễn Kiều Vy 22/09/2007 12A12 Trường THPT Hồng Bàng Ngữ văn 12 Khuyến khích 

6 010628 Nguyễn Kim Danh Phương 01/11/2007 12A12 Trường THPT Hồng Bàng Tiếng Anh 9.5 Khuyến khích 

         Tổng giải: 6 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 0 

      Khuyến khích 6 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010608 Phạm Khánh Linh 17/06/2007 12A9 Trường THPT Hùng Thắng Tiếng Anh 11.8 Ba 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 0 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010069 Lưu Quang Trường 02/02/2007 12A1 Trường THPT Kiến An Toán 9.75 Khuyến khích 

2 010075 Lê Hải Anh 26/06/2007 12A5 Trường THPT Kiến An Vật lí 7.25 Ba 

3 010093 Vũ Quang Đức 24/10/2007 12A8 Trường THPT Kiến An Vật lí 7.25 Ba 

4 010172 Phạm Văn Hiếu 25/10/2007 12A1 Trường THPT Kiến An Hóa học 5 Khuyến khích 

5 010184 Nguyễn Sỹ Quốc Khánh 02/09/2007 12A1 Trường THPT Kiến An Hóa học 4.28 Khuyến khích 

6 010290 Vũ Tiến Anh 14/03/2007 12A1 Trường THPT Kiến An Tin học 6.1 Khuyến khích 

7 010377 Đỗ Tuấn Hưng 13/06/2007 12A9 Trường THPT Kiến An Ngữ văn 10.75 Khuyến khích 

8 010424 Nguyễn Thái An 17/11/2007 12A11 Trường THPT Kiến An Lịch sử 11 Ba 

9 010475 Nguyễn Minh Ngọc 22/10/2007 12A10 Trường THPT Kiến An Lịch sử 9 Khuyến khích 

10 010597 Nguyễn Tuấn Hưng 11/06/2007 12A9 Trường THPT Kiến An Tiếng Anh 10.35 Khuyến khích 

         Tổng giải: 10 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 7 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010029 Đào Bá Hùng 17/04/2007 12A4 Trường THPT Kiến Thụy Toán 9 Khuyến khích 

2 010036 Phạm Vũ Anh Khoa 28/09/2007 12A4 Trường THPT Kiến Thụy Toán 9.75 Khuyến khích 

3 010095 Nguyễn Đức Hiếu 25/12/2007 12A4 Trường THPT Kiến Thụy Vật lí 7.5 Ba 

4 010157 Nguyễn Xuân Cường 25/05/2007 12A4 Trường THPT Kiến Thụy Hóa học 5.9 Ba 

5 010309 Vũ Tuấn Anh Hoàng 26/03/2008 11B2 Trường THPT Kiến Thụy Tin học 4.8 Khuyến khích 

6 010382 Bùi Hà Linh 13/09/2007 12A11 Trường THPT Kiến Thụy Ngữ văn 11.5 Khuyến khích 

7 010456 Hoàng Khánh Linh 16/12/2007 12A12 Trường THPT Kiến Thụy Lịch sử 8.75 Khuyến khích 

8 010576 Vũ Tiến Việt Anh 12/01/2008 11B4 Trường THPT Kiến Thụy Tiếng Anh 11.75 Ba 

9 010638 Trịnh Phương Thảo 02/01/2007 12A4 Trường THPT Kiến Thụy Tiếng Anh 8.7 Khuyến khích 

         Tổng giải: 9 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 6 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010520 Vũ Thị Hà 18/02/2007 12A6 Trường THPT Lê Chân Địa lí 12.5 Nhì 

2 010585 Nguyễn Ngọc Đức 24/01/2007 12A5 Trường THPT Lê Chân Tiếng Anh 9.1 Khuyến khích 

         Tổng giải: 2 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 1 

      

 

Ba 0 

      Khuyến khích 1 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010013 Nguyễn Thành Đạt 12/05/2007 12A1 Trường THPT Lê Hồng Phong Toán 12 Ba 

2 010170 Trần Ngọc Hiền 11/10/2007 12A5 Trường THPT Lê Hồng Phong Hóa học 3.65 Khuyến khích 

3 010294 Bùi Đức Dũng 08/01/2007 12A5 Trường THPT Lê Hồng Phong Tin học 4.16 Khuyến khích 

4 010313 Nguyễn Việt Hùng 24/01/2008 11B2 Trường THPT Lê Hồng Phong Tin học 5.2 Khuyến khích 

5 010436 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Dũng 15/12/2007 12A11 Trường THPT Lê Hồng Phong Lịch sử 10.5 Ba 

6 010441 Nguyễn Hải Ngọc Hà 18/09/2007 12A10 Trường THPT Lê Hồng Phong Lịch sử 10 Ba 

7 010459 Nguyễn Hương Linh 16/08/2007 12A12 Trường THPT Lê Hồng Phong Lịch sử 9.75 Khuyến khích 

8 010524 Nguyễn Bảo Hân 21/01/2008 11B10 Trường THPT Lê Hồng Phong Địa lí 10.75 Ba 

9 010554 Phan Uyên Nhi 12/09/2007 12A12 Trường THPT Lê Hồng Phong Địa lí 12 Nhì 

10 010555 Trần Yến Nhi 11/09/2007 12A7 Trường THPT Lê Hồng Phong Địa lí 9.25 Ba 

11 010596 Đoàn Quang Hưng 29/05/2008 11B12 Trường THPT Lê Hồng Phong Tiếng Anh 12.7 Ba 

12 010618 Nguyễn Văn Thành Nam 22/10/2007 12A12 Trường THPT Lê Hồng Phong Tiếng Anh 10.9 Khuyến khích 

         Tổng giải: 12 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 1 

      

 

Ba 6 

      Khuyến khích 5 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010179 Hoàng Quang Huy 15/02/2007 12A14 Trường THPT Lê Quý Đôn Hóa học 3.68 Khuyến khích 

2 010395 Phạm Vân Nam 08/04/2007 12A6 Trường THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn 12.75 Ba 

3 010407 Huỳnh Phương Thảo 19/01/2007 12A6 Trường THPT Lê Quý Đôn Ngữ văn 11 Khuyến khích 

4 010587 Lê Thị Giang 27/06/2007 12A7 Trường THPT Lê Quý Đôn Tiếng Anh 9.6 Khuyến khích 

5 010119 Nguyễn Ngọc Minh 12/06/2007 12A9 Trường THPT Lê Quý Đôn Vật lí 8.25 Ba 

6 010108 Phạm Nguyễn Khánh 30/03/2007 12A9 Trường THPT Lê Quý Đôn Vật lí 7.25 Ba 

7 010130 Phạm Ngọc Sơn 12/09/2007 12A14 Trường THPT Lê Quý Đôn Vật lí 6.75 Khuyến khích 

         Tổng giải: 7 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 4 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010548 Trần Hoàng Ngân 13/08/2008 11B9 Trường THPT Lý Thường Kiệt Địa lí 11.75 Ba 

2 010504 Trần Thị Phương Anh 20/12/2008 11B8 Trường THPT Lý Thường Kiệt Địa lí 9 Ba 

3 010531 Trịnh Thị Huyền 19/07/2007 12A1 Trường THPT Lý Thường Kiệt Địa lí 7.75 Khuyến khích 

4 010192 Bùi Khôi Nguyên 14/07/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Hóa học 10.7 Ba 

5 010156 Đào Kim Cúc 28/08/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Hóa học 7.5 Ba 

6 010169 Nguyễn Thúy Hằng 11/12/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Hóa học 6 Ba 

7 010357 Vũ Nguyễn Hà Anh 17/09/2007 12A8 Trường THPT Lý Thường Kiệt Ngữ văn 10.75 Khuyến khích 

8 010235 Đồng Xuân Hân 25/02/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Sinh học 14 Khuyến khích 

9 010239 Bùi Duy Khánh 02/04/2007 12A9 Trường THPT Lý Thường Kiệt Sinh học 12.5 Khuyến khích 

10 010280 Nguyễn Hải Yến 05/09/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Sinh học 12.5 Khuyến khích 

11 010134 Nguyễn Khánh Toàn 14/06/2007 12A10 Trường THPT Lý Thường Kiệt Vật lí 6.25 Khuyến khích 

         Tổng giải: 11 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 5 

      Khuyến khích 6 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010499 Nguyễn Thị Mai Anh 01/10/2007 12A13 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Địa lí 12 Nhì 

2 010453 Đỗ Quốc Huynh 20/11/2007 12A3 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Lịch sử 8.75 Khuyến khích 

3 010402 Nguyễn Ngọc Mai Phương 04/04/2008 11B1 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Ngữ văn 11 Khuyến khích 

4 010062 Ngô Minh Sơn 27/10/2007 12A3 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Toán 10.75 Ba 

         Tổng giải: 4 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 1 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 2 

       



 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

KỲ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ BẢNG A 

VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 

 

(Kèm theo Quyết định số 1277 /QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2024) 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010549 Đặng Khánh Ngọc 21/09/2007 12A14 Trường THPT Ngô Quyền Địa lí 10.75 Ba 

2 010501 Phạm Quang Anh 07/11/2007 12A11 Trường THPT Ngô Quyền Địa lí 8.75 Khuyến khích 

3 010205 Phạm Minh Tâm 03/09/2007 12A2 Trường THPT Ngô Quyền Hóa học 4.2 Khuyến khích 

4 010428 Nguyễn Ngọc Anh 27/09/2007 12A13 Trường THPT Ngô Quyền Lịch sử 12.25 Nhì 

5 010437 Đỗ Thùy Dương 27/10/2007 12A13 Trường THPT Ngô Quyền Lịch sử 11.75 Nhì 

6 010432 Phạm Trần Hải Anh 28/08/2007 12A15 Trường THPT Ngô Quyền Lịch sử 10.75 Ba 

7 010381 Trần Ngọc Khánh 06/05/2007 12A14 Trường THPT Ngô Quyền Ngữ văn 13 Ba 

8 010419 Lê Nhật Trường 24/08/2007 12A14 Trường THPT Ngô Quyền Ngữ văn 11 Khuyến khích 

9 010244 Vũ Thế Luân 03/11/2007 12A6 Trường THPT Ngô Quyền Sinh học 15.25 Ba 

10 010233 Nguyễn Trường Cường 18/12/2007 12A1 Trường THPT Ngô Quyền Sinh học 14 Khuyến khích 

11 010616 Đỗ Đức Nam 29/05/2007 12A8 Trường THPT Ngô Quyền Tiếng Anh 11.6 Ba 

12 010624 Lưu Thị Yến Nhi 06/11/2007 12A10 Trường THPT Ngô Quyền Tiếng Anh 9 Khuyến khích 

13 010310 Đào Minh Hồng 26/08/2007 12A7 Trường THPT Ngô Quyền Tin học 8.96 Ba 

14 010333 Nguyễn Huy Hoàng Quý 13/09/2007 12A1 Trường THPT Ngô Quyền Tin học 5.06 Khuyến khích 

15 010079 Phạm Quốc Bình 01/05/2007 12A1 Trường THPT Ngô Quyền Vật lí 6 Khuyến khích 

         Tổng giải: 15 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 2 

      

 

Ba 6 

      Khuyến khích 7 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010502 Phạm Thị Ngọc Anh 22/07/2007 12A11 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Địa lí 12.5 Nhì 

2 010373 Phạm Thị Thanh Hoa 14/06/2007 12A7 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ngữ văn 10.75 Khuyến khích 

3 010606 Nguyễn Phương Linh 28/05/2007 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiếng Anh 8.85 Khuyến khích 

4 010066 Lê Quang Tiến 14/01/2007 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Toán 9.5 Khuyến khích 

5 010058 Phạm Văn Quyền 21/06/2007 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Toán 9 Khuyến khích 

6 010035 Dương Đăng Khoa 15/07/2007 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Toán 8.75 Khuyến khích 

7 010090 Bùi Đình Hải Đăng 28/09/2007 12A1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Vật lí 9.75 Nhì 

8 010078 Vũ Đức Anh 02/04/2007 12A1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Vật lí 9 Nhì 

9 010098 Phạm Hữu Gia Huy 21/09/2007 12A1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Vật lí 7.75 Ba 

         Tổng giải: 9 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 3 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 5 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010620 Nguyễn Phương Nga 17/07/2007 12A1 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Tiếng Anh 8.65 Khuyến khích 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 0 

      Khuyến khích 1 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010338 Trần Mạnh Thắng 19/12/2007 12A2 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Tin học 10.66 Ba 

2 010339 Lưu Quang Thịnh 17/12/2007 12A1 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Tin học 7.36 Ba 

3 010317 Nguyễn Văn Mạnh 05/02/2007 12A3 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Tin học 3.7 Khuyến khích 

         Tổng giải: 3 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 2 

      Khuyến khích 1 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010507 Dương Đình Duy 19/09/2007 12C8 Trường THPT Quang Trung Địa lí 7.25 Khuyến khích 

2 010406 Hoàng Thu Thảo 01/10/2007 12C8 Trường THPT Quang Trung Ngữ văn 11.75 Khuyến khích 

3 010225 Hoàng Đinh Trí Dũng 26/05/2007 12C1 Trường THPT Quang Trung Sinh học 13.5 Khuyến khích 

4 010059 Bùi Phú Quý 09/12/2008 11B1 Trường THPT Quang Trung Toán 15.25 Nhì 

5 010015 Nguyễn Anh Đức 20/09/2007 12C1 Trường THPT Quang Trung Toán 14 Ba 

         Tổng giải: 5 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 1 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 3 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010527 Dương Thị Minh Hiếu 04/09/2007 12A7 Trường THPT Thái Phiên Địa lí 10.75 Ba 

2 010534 Trần Thị Nguyệt Khánh 22/01/2007 12A5 Trường THPT Thái Phiên Địa lí 8.5 Khuyến khích 

3 010538 Nguyễn Hà Linh 27/05/2008 11A15 Trường THPT Thái Phiên Địa lí 8 Khuyến khích 

4 010162 Nguyễn Khánh Hải Đăng 23/01/2007 12A8 Trường THPT Thái Phiên Hóa học 6.3 Ba 

5 010186 Vũ Hoàng Long 12/10/2007 12A8 Trường THPT Thái Phiên Hóa học 3.7 Khuyến khích 

6 010438 Bùi Tiến Đạt 11/04/2007 12A1 Trường THPT Thái Phiên Lịch sử 13.5 Nhì 

7 010454 Đặng Thị Thanh Hương 01/03/2007 12A6 Trường THPT Thái Phiên Lịch sử 9.75 Khuyến khích 

8 010410 Phạm Phương Thảo 27/08/2007 12A5 Trường THPT Thái Phiên Ngữ văn 13.25 Ba 

9 010222 Phạm Thu Diệu 18/10/2007 12A8 Trường THPT Thái Phiên Sinh học 13.625 Khuyến khích 

10 010215 Trần Nguyễn Ngọc Anh 21/11/2007 12A8 Trường THPT Thái Phiên Sinh học 13.125 Khuyến khích 

11 010604 Ngô Khánh Linh 30/04/2007 12A6 Trường THPT Thái Phiên Tiếng Anh 12.65 Ba 

12 010643 Trần Ngọc Bảo Trâm 13/11/2007 12A1 Trường THPT Thái Phiên Tiếng Anh 9.3 Khuyến khích 

13 010571 Đỗ Hoàng Anh 10/10/2007 12A10 Trường THPT Thái Phiên Tiếng Anh 8.8 Khuyến khích 

14 010326 Nguyễn Thanh Nguyên 17/03/2007 12A10 Trường THPT Thái Phiên Tin học 5.66 Khuyến khích 

15 010008 Trần Thùy Chi 29/11/2007 12A14 Trường THPT Thái Phiên Toán 10 Khuyến khích 

16 010101 Phạm Thu Huyền 18/10/2007 12A12 Trường THPT Thái Phiên Vật lí 7 Ba 

17 010106 Nguyễn Duy Khánh 26/07/2007 12A14 Trường THPT Thái Phiên Vật lí 6.75 Khuyến khích 

18 010096 Nguyễn Minh Hoàng 21/04/2007 12A14 Trường THPT Thái Phiên Vật lí 6.25 Khuyến khích 

         Tổng giải: 18 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 1 

      

 

Ba 5 

      Khuyến khích 12 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010474 Vũ Đình Minh 29/07/2007 12C10 Trường THPT Thủy Sơn Lịch sử 10 Ba 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 0 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010646 Lê Anh Tuấn 01/01/2007 12A2 Trường THPT Tiên Lãng Tiếng Anh 10.15 Khuyến khích 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 0 

      Khuyến khích 1 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010282 Nguyễn Phú An 14/01/2007 12A1 Trường THPT Tô Hiệu Tin học 7.32 Ba 

         Tổng giải: 1 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 1 

      Khuyến khích 0 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010553 Lưu Thị Yến Nhi 20/11/2007 12A9 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Địa lí 6.75 Khuyến khích 

2 010199 Đào Ngọc Quang 18/04/2007 12A1 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Hóa học 3.65 Khuyến khích 

3 010450 Nguyễn Vân Hồng 19/05/2007 12A12 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Lịch sử 9.5 Khuyến khích 

4 010427 Đinh Hoàng Anh 02/01/2007 12A11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Lịch sử 8.75 Khuyến khích 

5 010415 Vũ Anh Thư 02/06/2007 12A9 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Ngữ văn 13 Ba 

6 010212 Nguyễn Đức Việt Anh 21/01/2007 12A1 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Sinh học 13.5 Khuyến khích 

7 010630 Nguyễn Đặng Nhật Quang 13/12/2007 12A6 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Tiếng Anh 13 Ba 

8 010623 Đặng Vân Nhi 15/07/2007 12A3 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Tiếng Anh 10.2 Khuyến khích 

9 010303 Nguyễn Trường Giang 23/07/2007 12A7 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Tin học 4.5 Khuyến khích 

10 010142 Trần Quang Việt 08/12/2007 12A4 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Vật lí 7.75 Ba 

         Tổng giải: 10 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 7 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 010500 Phạm Châu Anh 24/08/2007 12A12 Trường THPT Vĩnh Bảo Địa lí 7.5 Khuyến khích 

2 010557 Lâm Tâm Như 03/12/2007 12A12 Trường THPT Vĩnh Bảo Địa lí 7.5 Khuyến khích 

3 010155 Lê Vũ Bình 14/03/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Hóa học 4.93 Khuyến khích 

4 010466 Vũ Minh Lượng 27/05/2008 11B11 Trường THPT Vĩnh Bảo Lịch sử 9 Khuyến khích 

5 010374 Phạm Thanh Hòa 19/11/2007 12A11 Trường THPT Vĩnh Bảo Ngữ văn 12.25 Ba 

6 010380 Phạm Vũ Lam Khánh 04/05/2007 12A12 Trường THPT Vĩnh Bảo Ngữ văn 11.75 Khuyến khích 

7 010247 Lê Công Minh 12/10/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Sinh học 18.75 Ba 

8 010262 Đặng Minh Phương 18/12/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Sinh học 17.5 Ba 

9 010340 Nguyễn Lê Toàn 25/03/2007 12A2 Trường THPT Vĩnh Bảo Tin học 7.39 Ba 

10 010021 Đặng Minh Hiếu 30/08/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Toán 11 Ba 

11 010025 Nguyễn Huy Hoàng 19/04/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Toán 11 Ba 

12 010065 Phạm Đức Thịnh 14/10/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Toán 10.5 Khuyến khích 

13 010109 Phạm Đăng Khoa 13/08/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Vật lí 8.25 Ba 

14 010099 Vũ Đức Huy 05/10/2007 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo Vật lí 8 Ba 

         Tổng giải: 14 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 8 

      Khuyến khích 6 

       



 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên trường Môn thi Điểm Xếp giải 

1 
010550 Đặng Thị Minh Ngọc 10/02/2008 11A3 

Trường TH, THCS và THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
Địa lí 9.5 Ba 

2 
010560 Nguyễn Tiến Thành 25/02/2008 11A4 

Trường TH, THCS và THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
Địa lí 8.5 

Khuyến 

khích 

3 
010622 Vũ Minh Ngọc 09/01/2008 11A1 

Trường TH, THCS và THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
Tiếng Anh 12.2 Ba 

4 
010594 Mai Khánh Huyền 20/08/2007 12A4 

Trường TH, THCS và THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
Tiếng Anh 11.4 Ba 

         Tổng giải: 4 

      Nhất 0 

      

 

Nhì 0 

      

 

Ba 3 

      Khuyến khích 1 
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